
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN  

   

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A6 

 NĂM HỌC 2023-2024 
 

GVCN: Nguyễn Thị Thu Trang 

Số điện thoại: 0336313094 

  

Mã lớp: XH01 

STT Họ và tên Ngày sinh 
 

Mã học sinh Ghi chú 

1 Vũ Thành  An 14/03/2008 0132381339   

2 Vũ Hà  Anh 11/04/2008 0142681912   

3 Trần Ngọc  Anh 04/11/2008 0117970234   

4 Vũ Diệu  Anh 23/03/2008 0143891827   

5 Nguyễn Vũ Tuấn Anh 13/04/2008 0150446574   

6 Đỗ Vân  Anh 29/06/2008 0140887116   

7 Nguyễn Hoàng  Bách 10/07/2007 0131469633   

8 Trần Quốc  Bảo 19/11/2007 0117755021   

9 Lương Gia  Bảo 11/06/2008 0140497581   

10 Nguyễn Dương Gia Bảo 13/03/2008 0140497576   

11 Nguyễn Hà   Châu 26/12/2007 0142681928   

12 Đỗ Ngọc  Diệp 29/10/2008  0148677472   

13 Lê Trần Diệu  Dung 27/10/2008 0118045071   

14 Đào Trí  Dũng 15/09/2008 0134702005   

15 Bùi Thùy Dương 11/02/2008 0159204252   

16 Lê Thùy  Dương 14/01/2008 0118214089   

17 Nguyễn Thái Dương 01/05/2008 0117065093   

18 Phạm Trí Dương 21/10/2008 0134396867   

19 Nguyễn Hải  Đăng 31/10/2008 0117989532   

20 Phạm Anh Đức 09/12/2008 0148819833   

21 Nguyễn Minh  Đức 07/09/2008 Ngoại tỉnh   

22 Đỗ Thị Hồng Hạnh 10/09/2008 2717989936   

23 Bùi Thu  Hiền 05/03/2008 0117990573   

24 Trần Duy  Hưng 25/12/2008 0133367325   

25 Vũ Lan  Hương 29/05/2008 017741190   

26 Lương Nhã Kỳ 05/08/2008 0142939800   
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27 Lê Tùng Lâm 29/07/2008 0140443012   

28 Nguyễn Phương  Linh 17/08/2008 0142822957   

29 Chu Diệu Linh 01/12/2008 0118231859   

30 Nguyễn Thùy Linh 05/11/2008 0132833247   

31 Lê Dương Thùy Linh 02/01/2008 0132026616   

32 Nguyễn Thị  Linh 25/04/2008 0152442926   

33 Vũ Đức  Long 04/08/2008 0143211659   

34 Nguyễn Phan   Mạnh 25/07/2008 0133071547   

35 Trần Bình  Minh 29/12/2008 0150446632   

36 Đồng Quang Minh 19/10/2008 0132024875   

37 Nguyễn Quang  Minh 28/01/2008 0152442500   

38 Nguyễn Thảo My 04/09/2008 0133071503   

39 Nguyễn Phương  Nam 06/12/2008 0141878828   

40 Đào Duy  Nam 22/06/2008 0141878827   

41 Nguyễn Khánh Tường Ngân 29/01/2008 0117754969   

42 Phạm Trọng  Nghĩa 29/05/2008 0117781388   

43 Nguyễn Hoàng Xuân Nhi 26/11/2008 7925426772   

44 Lê Phương  Nhi 15/06/2008 0140885722   

45 Trần Minh  Quân 20/06/2008 0140362153   

46 Hoàng Thục  Quyên 27/02/2008 0143211678  

      

Mã QR Code Zalo GVCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023 
  HIỆU TRƯỞNG 
    

    

    

  Thiều Trần Trung 

 


